
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 50 3013 U ổ bụng to

17 2 50 3103 UXTC 14 tuần

18 3 48 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 4 45 3003 UXTC 12 tuần

18 5 21 ĐT UXTC 14 tuần + UBT(T)

19 6 51 2002 UBT(P) 18cm

19 7 43 2002 UXTC 14 tuần

19 8 42 0010 UXTC 12 tuần

9 37 3013 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 55 3003 K NMTC giai đoạn IIIA

17 2 36 0000 UXTC 14 tuần/VMC NS 3 lần

18 3 67 5015 UBT to

18 4 47 ĐT Đa UXTC 16 tuần

18 5 41 ĐT UXTC 16 tuần

19 6 63 6006 UBT(P) 13cm

19 7 50 2002 UXTC 18 tuần

19 8 34 0010 UXTC 20 tuần tái phát/VMC

9 38 1001 UXTC 18 tuần

3 0 0

3 0 0

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG 

BS SẢN A + NGỌC DIỄM

THỌ + PHẠM TÀI + CẨM NHUNG

THỌ + PHẠM TÀI + CẨM NHUNG

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + SA.SBCT

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + SA.SBCT

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + SA.SBCT

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + QUỐC.SBCT

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + QUỐC.SBCT

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + QUỐC.SBCT

DỰ BỊ

H.HOA.BM + THẢO.PNT.DT

THU HÀ 2 + THANH MAI

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + Q.HẢI 

BS SẢN + ĐẠT NGUYÊN

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + TR.LOAN

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + TR.LOAN

HỒNG CẨM + LỤA.BM + C.TUYỀN.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + C.TUYỀN.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + C.TUYỀN.NT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ bụng thám sát + Cắt TC tận gốc + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Từ ngày 26/10/2015 đến ngày 01/11/2015 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

TRẦN THỊ MÍT

PHẠM NGỌC HẠNH

PHAN THỊ LÀI

BÙI THỊ HỒNG NGỌC

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ ANH

PHẠM THỊ THANH XUÂN

PHẠM THỊ DỰ

PHẠM KIM HOÀNG

LÊ THỊ KIM VUI

H SITY BYĂ

NGUYỄN THỊ HIẾU

TRẦN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ THU HIỀN

VŨ THỊ MAI

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

MAI THỊ PHON

PHẠM THỊ THUY

CHÂU NGỌC LAN

TRẦN THỊ THÚY

7771

4283

4276

7593

4279

7527

SHC

4230

KP

4275

4270

4208

4267

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

KP

4269

7571

PM

Ngày: 26/10/2015 

Ngày: 27/10/2015 

Ngày: 28/10/2015 

356UB

KP

354UB



17 1 57 2002 UXTC + ULNMTC BT(T)

17 2 42 1011 UXTC 14 tuần

17 3 34 2002 CTC dài

18 4 50 4004 UXTC 16 tuần

18 5 44 3003 UXTC 14 tuần

19 6 46 2032 UXTC 14 tuần

19 7 44 0000 UXTC 18 tuần

19 8 37 0000 UXTC 18 tuần

9 38 1011 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 61 5015 UBT (P)

17 2 39 2012 UXTC 12 tuần

18 3 51 2012 UXTC 16 tuần

18 4 48 3003 UXTC 16 tuần

18 5 45 2012 UXTC 14 tuần

19 6 50 1011 UXTC 12 tuần

19 7 49 2012 UXTC 12 tuần

19 8 35 1001 UXTC 18 tuần

9 39 2022 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 43 2002 UXTC 12 tuần, dính/VMC 3 lần

17 2 53 3003 UXTC 12 tuần/VMC

18 3 50 2002 UXTC 20 tuần

18 4 43 ĐT NXTC 12 tuần

18 5 41 1011 UXTC 14 tuần

18 6 37 2012 UXTC 16 tuần

19 7 25 2002 U hạ vị nghĩ UBT

19 8 33 2012 UXTC 14 tuần tái phát/VMC

T.HÒA + MAI THẢO + HẠNH.SBCT

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + X.TRANG 3

D.PHƯỢNG + TÚ NGÂN + X.TRANG 3

YÊN + HỒNG DƯƠNG + TRÍ 2

YÊN + HỒNG DƯƠNG + TRÍ 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO

BS SẢN A + KIM HÀO

THU THỦY + NG.LAN.BM + TRINH.NT

THU THỦY + NG.LAN.BM + TRINH.NT

T.HÒA + MAI THẢO + HẠNH.SBCT

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

H.THẮM + Q.HƯƠNG + MỸ THANH

H.THẮM + Q.HƯƠNG + MỸ THANH

H.THẮM + Q.HƯƠNG + MỸ THANH

HƯƠNG THU + TẠLINH + HOÀI.SBCT

DỰ BỊ

BS SẢN A + MỸ GÁI

BS SẢN A + THANH UYÊN

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + NHÂN.SBCT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + NHÂN.SBCT

TH.VÂN + THU HÀ 3 + VIỆT.SBCT

TH.VÂN + THU HÀ 3 + VIỆT.SBCT

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + H.NHUNG.YQG

HƯƠNG THU + TẠLINH + HOÀI.SBCT

HƯƠNG THU + TẠLINH + HOÀI.SBCT

TH.VÂN + THU HÀ 3 + VIỆT.SBCT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP có u + Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt đoạn CTC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

PHAN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN KIM HẬU

MAI THỊ THỦY

LÊ THỊ THANH

ĐẶNG THỊ YẾN

ĐẶNG THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ LỆ

LÊ THỊ HỒNG NGA

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ QUÍ THƯ

TRẦN THỊ MẪU

LƯƠNG THỊ KIỀU

TRỊNH THỊ PHƯƠNG

NGHỆ THỊ MỸ OANH

MAI THỊ SÁNG

TRƯƠNG KIẾT MỸ DUNG

ĐẶNG THỊ TRANG

BÙI THỊ THỜI

MAI THỊ CẨM LOAN

LỮ THỊ CHẬM

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ KIM CHÂU

NGUYỄN THỊ THỤY LYNH

NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG

LÝ KIM HEN

PHÙNG THÚY LOAN

PHẠM THỊ MAI QUẾ

4362

4360

4352

4358

4354

4351

7415

4331

4327

4341

7696

7721

7600

4319

4318

7697

4335

4297

KP

4224

4287

7375

4282

4312

7321

4300

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 29/10/2015 

Ngày: 30/10/2015 



9 41 0010 UXTC 14 tuần nhiều nhân DỰ BỊBóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 23 tháng 10 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BÙI THÚY OANH4350


